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I. TRẮC NGHIỆM  (5. 0 điểm)
[bookmark: _Hlk180937679]1.  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào những năm nào? 
A. 1257, 1258, 1287 – 1288.                          C. 1257, 1285, 1287 – 1288.
B. 1257, 1258, 1287.                                      D. 1258, 1285, 1287 – 1288.
Câu 2: Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì? 
A. Thi hành kế sách“vườn không nhà trống”.
B. Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ kinh thành.
C. Thực hiện chiến thuật đánh du kích.
D. Thực hiện kế sách tạm hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng.
Câu 3: Vị tướng nào được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế – tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.                                            C. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quang Khải.                                     D. Trần Khánh Dư.
Câu 4: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288? 
A. Sự lên xuống của thuỷ triều.                 
B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên.    
C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục.
D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt? 
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia.
B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Nguyên.
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến sự thành lập nhà Hồ là gì? 
A. vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi.
C. nhà Minh yêu cầu nhà Trần truyền ngôi cho nhà Hồ.
D. quý tộc Trần suy tôn Hồ Quý Ly lên ngôi.
Câu 7: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là gì? 
A. Đại Việt                          B. Đại Ngu                    C. Đại Cồ Việt                 D. Đại Nam
Câu 8: Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về đâu? 
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                                    C. Lam Kinh (Thanh Hóa).
B. Phú Xuân (Huế).                                          D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 9: Ý nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly? 
A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc.
D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế.
Câu 10: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ.
C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 11: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì? 
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 12: Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở đâu? 
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).                           C. Lam Sơn (Thanh Hoá).
B. Tây Đô (Thanh Hoá).                                   D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Câu 13: Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An? 
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 14: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa? 
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
[bookmark: _Hlk195218676]B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
C. Lam Sơn có giao thông thuận tiện
D. Lam Sơn không phải quê hương của Lê Lợi
Câu 15:Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào? 
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ         C. Được tạo điều kiện thuận lợi
B. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                       D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 16: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? 
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến             
B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 
D. Để lập chiến công 
[bookmark: _Hlk180937626]2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý A,B,C,D. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) Đâu là nội dung về sự thành lập nhà Hồ?
A. Năm 1400, Hồ Quý Ly được nhân dân tin tưởng tôn lên làm vua, lập ra triều Hồ
B. Vào nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc.
C. Triều Hồ kéo dài 7 năm và có hai đời vua.
D. Dưới thời Hồ, tên nước là Đại Việt.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
[bookmark: _Hlk179149793]Câu 1. (2.0 điểm) Chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 2. (3.0 điểm) 
a) Điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần qua ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược là gì?
b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 

---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (5. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Ý nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly?
A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc.
D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế.
Câu 2: Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                              C. Lam Kinh (Thanh Hóa).
B. Phú Xuân (Huế).                                    D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 3: Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì?
A. Thi hành kế sách“vườn không nhà trống”.
B. Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ kinh thành.
C. Thực hiện chiến thuật đánh du kích.
D. Thực hiện kế sách tạm hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng.
Câu 4: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
C. Lam Sơn có giao thông thuận tiện
D. Lam Sơn không phải quê hương của Lê Lợi
Câu 5: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? 
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến           
B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 
D. Để lập chiến công 
Câu 6: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ.
C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 7: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?
A. Sự lên xuống của thuỷ triều.
B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên.
C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục.
D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi.
Câu 8: Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở đâu?
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).                              C. Lam Sơn (Thanh Hoá).
B. Tây Đô (Thanh Hoá).                                      D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 10: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ              C. Được tạo điều kiện thuận lợi
B. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                            D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia.
B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Nguyên.
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến sự thành lập nhà Hồ là gì?
A. vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi.
C. nhà Minh yêu cầu nhà Trần truyền ngôi cho nhà Hồ.
D. quý tộc Trần suy tôn Hồ Quý Ly lên ngôi.
Câu 13: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào những năm nào?
A. 1257, 1258, 1287 – 1288.                                  C. 1257, 1285, 1287 – 1288.
B. 1257, 1258, 1287.                                              D. 1258, 1285, 1287 – 1288.
Câu 14: Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 15: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là gì?
A. Đại Việt.                  B. Đại Ngu.                 C. Đại Cồ Việt.                 D. Đại Nam.
Câu 16: Vị tướng nào được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế – tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.                                        C. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quang Khải.                                 D. Trần Khánh Dư.
2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý A,B,C,D. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) Đâu là nội dung về sự thành lập nhà Hồ?
A. Năm 1400, Hồ Quý Ly được nhân dân tin tưởng tôn lên làm vua, lập ra triều Hồ
B. Vào nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc.
C. Triều Hồ kéo dài 7 năm và có hai đời vua.
D. Dưới thời Hồ, tên nước là Đại Việt.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 2. (3.0 điểm) 
a) Điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần qua ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược là gì?
b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 

---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (5. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?
A. Sự lên xuống của thuỷ triều.
B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên.
C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục.
D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi.
Câu 2: Vị tướng nào được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế – tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.                                               C. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quang Khải.                                        D. Trần Khánh Dư.
Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào những năm nào?
A. 1257, 1258, 1287 – 1288.                             C. 1257, 1285, 1287 – 1288.
B. 1257, 1258, 1287.                                         D. 1258, 1285, 1287 – 1288.
Câu 4: Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia.
B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Nguyên.
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Câu 6: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến                
B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 
D. Để lập chiến công 
Câu 7: Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở đâu?
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).                      C. Lam Sơn (Thanh Hoá)
B. Tây Đô (Thanh Hoá).                              D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Câu 8: Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                                C. Lam Kinh (Thanh Hóa).
B. Phú Xuân (Huế).                                       D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 9: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là gì?
A. Đại Việt.             B. Đại Ngu.                    C. Đại Cồ Việt.                D. Đại Nam.
Câu 10: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
C. Lam Sơn có giao thông thuận tiện
D. Lam Sơn không phải quê hương của Lê Lợi
Câu 11: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ          C. Được tạo điều kiện thuận lợi
B. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                        D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 12: Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì?
A. Thi hành kế sách“vườn không nhà trống”.
B. Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ kinh thành.
C. Thực hiện chiến thuật đánh du kích.
D. Thực hiện kế sách tạm hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng.
Câu 13: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ.
C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 15: Ý nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly?
A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc.
D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế.
Câu 16: Nguyên nhân dẫn đến sự thành lập nhà Hồ là gì?
A. vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi.
C. nhà Minh yêu cầu nhà Trần truyền ngôi cho nhà Hồ.
D. quý tộc Trần suy tôn Hồ Quý Ly lên ngôi.
2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý A,B,C,D. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) Đâu là nội dung về sự thành lập nhà Hồ?
A. Năm 1400, Hồ Quý Ly được nhân dân tin tưởng tôn lên làm vua, lập ra triều Hồ
B. Vào nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc.
C. Triều Hồ kéo dài 7 năm và có hai đời vua.
D. Dưới thời Hồ, tên nước là Đại Việt.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 2. (3.0 điểm) 
a) Điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần qua ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược là gì?
b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 

---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (5. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì?
A. Thi hành kế sách“vườn không nhà trống”.
B. Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ kinh thành.
C. Thực hiện chiến thuật đánh du kích.
D. Thực hiện kế sách tạm hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng.
Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến sự thành lập nhà Hồ là gì?
A. vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi.
C. nhà Minh yêu cầu nhà Trần truyền ngôi cho nhà Hồ.
D. quý tộc Trần suy tôn Hồ Quý Ly lên ngôi.
Câu 3: Vị tướng nào được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế – tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.                                       C. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quang Khải.                                D. Trần Khánh Dư.
Câu 4: Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                           C. Lam Kinh (Thanh Hóa).
B. Phú Xuân (Huế).                                  D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 6: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?
A. Sự lên xuống của thuỷ triều.
B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên.
C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục.
D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi.
Câu 7: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là gì?
A. Đại Việt.                B. Đại Ngu.                 C. Đại Cồ Việt.                   D. Đại Nam.
Câu 8: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? 
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến             
B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 
D. Để lập chiến công 
Câu 9: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ        C. Được tạo điều kiện thuận lợi
B. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                      D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 10: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào những năm nào?
A. 1257, 1258, 1287 – 1288.                              C. 1257, 1285, 1287 – 1288.
B. 1257, 1258, 1287.                                          D. 1258, 1285, 1287 – 1288.
Câu 11: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ.
C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia.
B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Nguyên.
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Câu 13: Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở đâu?
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).                           C. Lam Sơn (Thanh Hoá).
B. Tây Đô (Thanh Hoá).                                   D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Câu 14: Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 15: Ý nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly?
A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc.
D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế.
Câu 16: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
C. Lam Sơn có giao thông thuận tiện
D. Lam Sơn không phải quê hương của Lê Lợi
2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý A,B,C,D. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) Đâu là nội dung về sự thành lập nhà Hồ?
A. Năm 1400, Hồ Quý Ly được nhân dân tin tưởng tôn lên làm vua, lập ra triều Hồ
B. Vào nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc.
C. Triều Hồ kéo dài 7 năm và có hai đời vua.
D. Dưới thời Hồ, tên nước là Đại Việt.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 2. (3.0 điểm) 
a) Điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần qua ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược là gì?
b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (5. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở đâu?
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).                             C. Lam Sơn (Thanh Hoá).
B. Tây Đô (Thanh Hoá).                                     D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Câu 2: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? 
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến             
B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 
D. Để lập chiến công 
Câu 3: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ             C. Được tạo điều kiện thuận lợi
B. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                           D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 4: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ.
C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia.
B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Nguyên.
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Câu 6: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là gì?
A. Đại Việt.               B. Đại Ngu.                      C. Đại Cồ Việt.                   D. Đại Nam.
Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 8: Vị tướng nào được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế – tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.                                       C. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quang Khải.                                D. Trần Khánh Dư.
Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến sự thành lập nhà Hồ là gì?
A. vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi.
C. nhà Minh yêu cầu nhà Trần truyền ngôi cho nhà Hồ.
D. quý tộc Trần suy tôn Hồ Quý Ly lên ngôi.
Câu 10: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?
A. Sự lên xuống của thuỷ triều.
B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên.
C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục.
D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi.
Câu 11: Ý nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly?
A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc.
D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế.
Câu 12: Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì?
A. Thi hành kế sách“vườn không nhà trống”.
B. Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ kinh thành.
C. Thực hiện chiến thuật đánh du kích.
D. Thực hiện kế sách tạm hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng.
Câu 13: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
C. Lam Sơn có giao thông thuận tiện
D. Lam Sơn không phải quê hương của Lê Lợi
Câu 14: Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 15: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào những năm nào?
A. 1257, 1258, 1287 – 1288.                            C. 1257, 1285, 1287 – 1288.
B. 1257, 1258, 1287.                                         D. 1258, 1285, 1287 – 1288.
Câu 16: Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                                    C. Lam Kinh (Thanh Hóa).
B. Phú Xuân (Huế).                                           D. Tây Đô (Thanh Hóa).
2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý A,B,C,D. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) Đâu là nội dung về sự thành lập nhà Hồ?
A. Năm 1400, Hồ Quý Ly được nhân dân tin tưởng tôn lên làm vua, lập ra triều Hồ
B. Vào nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc.
C. Triều Hồ kéo dài 7 năm và có hai đời vua.
D. Dưới thời Hồ, tên nước là Đại Việt.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 2. (3.0 điểm) 
a) Điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần qua ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược là gì?
b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!




UBND QUẬN LONG BIÊN                                              ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
    TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                                                      NĂM HỌC 2024 - 2025
                                                                                                 PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 7MÃ ĐỀ DỰ PHÒNG


                                                                                                    Thời gian: 45 phút
                                                                                                    Ngày thi: …/…/2025


I. TRẮC NGHIỆM  (5. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Vị tướng nào được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế – tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.                                                      C. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quang Khải.                                               D. Trần Khánh Dư.
Câu 2: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ               C. Được tạo điều kiện thuận lợi
B. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                             D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 3: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
C. Lam Sơn có giao thông thuận tiện
D. Lam Sơn không phải quê hương của Lê Lợi
Câu 4: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ.
C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 5: Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 6: Ý nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly?
A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc.
D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế.
Câu 7: Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                            C. Lam Kinh (Thanh Hóa).
B. Phú Xuân (Huế).                                   D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 8: Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở đâu?
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).                    C. Lam Sơn (Thanh Hoá).
B. Tây Đô (Thanh Hoá).                            D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Câu 9: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? 
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến             
B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 
D. Để lập chiến công 
Câu 10: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là gì?
A. Đại Việt.                    B. Đại Ngu.                  C. Đại Cồ Việt.                D. Đại Nam.
Câu 11: Nguyên nhân dẫn đến sự thành lập nhà Hồ là gì?
A. vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi.
C. nhà Minh yêu cầu nhà Trần truyền ngôi cho nhà Hồ.
D. quý tộc Trần suy tôn Hồ Quý Ly lên ngôi.
Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 13: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào những năm nào?
A. 1257, 1258, 1287 – 1288.                            C. 1257, 1285, 1287 – 1288.
B. 1257, 1258, 1287.                                        D. 1258, 1285, 1287 – 1288.
Câu 14: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc , chủ quyền quốc gia.
B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Nguyên.
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Câu 15: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?
A. Sự lên xuống của thuỷ triều.
B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên.
C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục.
D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi.
Câu 16: Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì?
A. Thi hành kế sách“vườn không nhà trống”.
B. Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ kinh thành.
C. Thực hiện chiến thuật đánh du kích.
D. Thực hiện kế sách tạm hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng.
2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý A,B,C,D. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) Đâu là nội dung về sự thành lập nhà Hồ?
A. Năm 1400, Hồ Quý Ly được nhân dân tin tưởng tôn lên làm vua, lập ra triều Hồ
B. Vào nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc.
C. Triều Hồ kéo dài 7 năm và có hai đời vua.
D. Dưới thời Hồ, tên nước là Đại Việt.

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 2. (3.0 điểm) Kể tên những nhân vật lịch sử có công với nhà Trần và trong các ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên mà em biết. Đánh giá ngắn gọn vai trò của họ đối với nhà Trần và với công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
	- Học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 
Mỗi ý đúng: 0.25đ
MÃ ĐỀ DỰ BỊ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	D
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	A
	A


Câu 17:
	a. S
	b.Đ 
	c.Đ 
	d.S 


PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1 (2 điểm)
	- Tích cực: 
+ Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương
+ Giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc
+ Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước và phát triển văn hoá dân tộc.
- Hạn chế: một số chính sách còn chưa triệt để như chính sách hạn nô, chưa phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.
	
0.5

0.5
0.5
0.5

	Câu 2 (3 điểm)
	*Những nhân vật lịch sử có công với nhà Trần và trong các ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, ...
*Vai trò của họ đối với nhà Trần và với công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.
- Trần Thủ Độ:
+ Là người đặt nền móng cho triều Trần, có vai trò quan trọng trong việc củng cố quyền lực, giữ vững ổn định chính trị
+ Cùng với vua Trần tổ chức và chỉ đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất (1258).
- Trần Quốc Tuấn: 
+ Là danh tướng tài ba, giữ vai trò chủ chốt trong hai cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên
 + Ông có công lớn trong việc chỉ huy chiến đấu, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội
- Trần Nhân Tông:
+ Vị vua sáng suốt, biết đoàn kết tướng sĩ và nhân dân
+ Có vai trò lớn trong việc lãnh đạo kháng chiến thắng lợi
+ Có nhiều đóng góp trong việc mở mang và củng cố bờ cõi về phía Tây và phía Nam.
+ Ông là người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
	

1,0



0.25
0.25


0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0,25



